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Tóm tắt: Với xu hướng quốc tế hóa giáo dục đại học, giảng dạy chuyên môn bằng Tiếng 
Anh (EMI) ngày càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, việc triển khai các chương trình EMI vẫn gặp 
một số khó khăn, do vậy gần đây đã có nhiều sự quan tâm đến việc thực hành chuyển ngữ trong 
lớp học EMI như một công cụ sư phạm mới cho việc dạy và học tích hợp nội dung và ngôn ngữ. 
Để tìm hiểu quan điểm và thực hành chuyển ngữ của giảng viên trong lớp học EMI tại một trường 
đại học ở Hà Nội, một nghiên cứu thăm dò đã được thực hiện với sự tham gia của 27 giảng viên. 
Dữ liệu nghiên cứu được thu thập qua bảng hỏi và phỏng vấn chuyên sâu. Kết quả cho thấy giảng 
viên có những quan điểm và phương pháp thực hành chuyển ngữ đa dạng, nhưng đều hướng tới 
mục tiêu truyền tải nội dung hiệu quả và thúc đẩy giao tiếp bằng Tiếng Anh. 

Từ khóa: chuyển ngữ, lớp học môn chuyên ngành bằng Tiếng Anh, quan điểm của giảng viên 
về chuyển ngữ, thực hành chuyển ngữ của giảng viên. 

I. Đặt vấn đề 

Với xu thế quốc tế hóa giáo dục đại 
học và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực 
chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế-
xã hội, việc giảng dạy chuyên môn bằng 
tiếng Anh (English as Medium of 
Instruction) (sau đây gọi là lớp học EMI) 
ngày càng trở nên phổ biến ở cả thế giới 
và Việt Nam. Tuy nhiên, việc triển khai 
các lớp học EMI gặp phải một số khó 
khăn, đặc biệt là về năng lực tiếng Anh 
của sinh viên và thiếu sự chú trọng vào 
chiến lược giảng dạy. Trong bối cảnh này, 

chuyển ngữ - việc sử dụng linh hoạt và 
tích hợp hai ngôn ngữ trong một lớp học 
- đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà 
nghiên cứu, nhờ vào những lợi ích như 
giúp sinh viên hiểu bài tốt hơn, phù hợp 
với lớp học có trình độ tiếng Anh không 
đồng đều, phát triển khả năng siêu ngôn 
ngữ và giảm lo lắng về rào cản ngôn ngữ. 
Do đó, tác giả quyết định thực hiện một 
nghiên cứu thăm dò nhằm tìm hiểu quan 
điểm và thực hành chuyển ngữ của giảng 
viên trong lớp học EMI tại một trường 
đại học ở Hà Nội. 
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II. Cơ sở lí thuyết 
Thuật ngữ “chuyển ngữ” 

(translanguaging) lần đầu được giới thiệu 
bởi Cen Williams vào năm 1994, mô 
tả việc sử dụng đồng thời hai ngôn ngữ 
trong lớp học để hỗ trợ học ngôn ngữ thứ 
hai (García & Wei, 2014 trích dẫn bởi 
Ashwaq, 2024). Chuyển ngữ không chỉ 
là việc chuyển đổi giữa các ngôn ngữ mà 
còn là quá trình tích hợp, nơi các ngôn 
ngữ bổ trợ cho nhau trong học tập (García, 
2012 trích dẫn bởi Ashwaq, 2024; Tsou, 
2021). Dù có sự tương đồng với “chuyển 
đổi mã” (code-switching) và «trộn mã» 
(code-mixing), chuyển ngữ nhằm tạo ra 
một hệ thống ngôn ngữ tích hợp một cách 
linh hoạt nhằm hỗ trợ hiểu biết và giao 
tiếp hiệu quả hơn, trong khi các khái niệm 
kia liên quan đến việc sử dụng các ngôn 
ngữ riêng biệt (Tekin, 2024; Tsou, 2021). 
Do vậy, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng 
chuyển ngữ đóng vai trò quan trọng trong 
giáo dục, đặc biệt là trong các lớp học đa 
ngôn ngữ, giúp người học hiểu và sử dụng 
nội dung học hiệu quả hơn, đồng thời xây 
dựng môi trường học tập hòa nhập (Yuan 
& Yang, 2020). 

Chuyển ngữ mang lại nhiều lợi ích 
trong giảng dạy và học tập. Thứ nhất, nó 
giúp giáo viên giải thích từ vựng và ngữ 
pháp rõ ràng hơn, bổ sung sự thiếu hiểu 
biết của người học và duy trì quản lý lớp 
học tốt hơn (Tekin, 2024). Thứ hai, chuyển 
ngữ hỗ trợ phát triển khả năng ngôn ngữ 
đích đến, tích hợp người học có trình độ 
ngoại ngữ khác nhau vào môi trường học 
tập (Baker, 2001 trích dẫn bởi Ashwaq, 
2024). Thứ ba, chuyển ngữ giúp giảm lo 
âu khi học ngoại ngữ trong lớp học EMI 
(Cenoz, 2022; Lang, 2019 trích dẫn bởi 
Ashwaq, 2024). 

Mặc dù chuyển ngữ mang lại nhiều 
lợi ích, nhưng cũng đối mặt với không 
ít thách thức. Theo Pramod & Ryuko 

(2022), chuyển ngữ thường diễn ra một 
cách tự phát thay vì được lên kế hoạch, do 
sự thiếu thành thạo ngôn ngữ thứ hai của 
cả giáo viên và người học. Điều này khiến 
chuyển ngữ trở thành một chiến lược đối 
phó trong lớp học, khi giáo viên và người 
học phải sử dụng ngôn ngữ ngoài tiếng 
Anh để hoàn thành nhiệm vụ giao tiếp và 
sư phạm. Thêm vào đó, mặc dù chuyển 
ngữ có thể giúp người học hiểu bài và 
cải thiện kỹ năng tiếng Anh, việc áp dụng 
chuyển ngữ không đúng cách có thể phản 
tác dụng nếu giáo viên không được chuẩn 
bị kỹ lưỡng để sử dụng hiệu quả các ngôn 
ngữ khác nhau trong lớp học. 

Tóm lại, các nghiên cứu cho thấy 
chuyển ngữ là một phương pháp giáo dục 
quan trọng và hữu ích, tuy nhiên, việc áp 
dụng nó cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ 
giáo viên và phải dựa trên sự hiểu biết sâu 
sắc về ngữ cảnh và nhu cầu ngôn ngữ của 
người học. 

III. Phương pháp, vật liệu nghiên cứu 

3.1. Nghiên cứu thăm dò 
Để khám phá nhận thức và thực 

hành của giảng viên về chuyển ngữ trong 
lớp học EMI tại một trường đại học ở Hà 
Nội, tác giả đã thực hiện một nghiên cứu 
thăm dò. Với nghiên cứu thăm dò, nhà 
nghiên cứu bắt đầu với một ý tưởng chung 
và sử dụng nghiên cứu như một công cụ 
để xác định các vấn đề có thể là trọng tâm 
của nghiên cứu trong tương lai. 

3.2. Bối cảnh nghiên cứu 
Nghiên cứu được thực hiện tại một 

trường đại học khối kinh tế ở Hà Nội, 
nơi triển khai các lớp học EMI trong các 
chương trình liên kết quốc tế và chương 
trình chất lượng cao (từ 2024 gọi là chương 
trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp 
quốc tế). Trường là một trong những đơn 
vị triển khai chương trình EMI từ rất sớm 
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(từ 2005) với số lượng các chương trình 
EMI ngày càng tăng. Trường hiện có 38 
giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy các 
lớp học EMI. Sinh viên tham gia các lớp 
học này phải có trình độ Tiếng Anh B2. 
Tác giả tin tưởng với bề dày kinh nghiệm 
triển khai các chương trình EMI, Nhà 
trường và các giảng viên tham gia giảng 
dạy đã tích lũy được nhiều kiến thức và 
kỹ năng trong việc tổ chức, triển khai và 
giảng dạy các lớp học EMI, từ đó góp 
phần nâng cao tính hợp lệ và độ tin cậy 
của nghiên cứu. 

3.3. Người tham gia 
Tác giả đã gửi lời mời tham gia 

nghiên cứu đến toàn bộ 38 giảng viên cơ 
hữu đang tham gia giảng dạy các lớp học 
EMI và 27 giảng viên đã nhận lời. Các 
giảng viên này có kinh nghiệm giảng dạy 
lớp học EMI từ 1 đến hơn 10 năm, thuộc 
các chuyên ngành khác nhau. Các giảng 
viên có trình độ Tiếng Anh tốt và đảm 
nhiệm các vị trí công tác đa dạng, từ giảng 
viên trẻ đến giảng viên lâu năm và kiêm 
nhiệm chức vụ quản lý. 

3.4. Công cụ thu thập dữ liệu 
Tác giả sử dụng hai phương pháp 

thu thập dữ liệu: bảng hỏi và phỏng vấn 
chuyên sâu. Bảng hỏi được thiết kế dựa 
trên lý thuyết và thực tiễn giảng dạy EMI 
được rút ra từ các nghiên cứu liên quan, 
nhằm tìm hiểu việc giảng viên thực hành 
chuyển ngữ, lý do lựa chọn chọn ngôn ngữ 
và quan điểm về việc thực hành chuyển 
ngữ nhằm đạt mục tiêu nội dung và ngôn 
ngữ của lớp học EMI. Bảng hỏi được thiết 
kế qua Google Form và gửi cho người 
tham gia qua email. Phỏng vấn chuyên sâu 
được thực hiện với 6 giảng viên để hiểu 
sâu hơn về nhận thức và thực hành chuyển 
ngữ trong lớp học. 6 giảng viên này được 
lựa chọn một cách ngẫu nhiên từ các khoa 
có chương trình EMI theo tiêu chí đa dạng 

về độ tuổi, kinh nghiệm giảng dạy lớp học 
EMI, và cấp độ quản lý. Các buổi phỏng 
vấn được thực hiện trực tuyến, kéo dài 
khoảng 30 phút và ghi âm. Phương pháp 
nghiên cứu hỗn hợp này giúp cung cấp cái 
nhìn toàn diện và chi tiết về vấn đề nghiên 
cứu, với mục đích tăng tính hợp lệ, độ tin 
cậy của phân tích. 

3.5. Phân tích dữ liệu 
Dữ liệu định lượng được phân tích 

qua biểu đồ từ Google Form và Excel để 
rút ra nhận thức và thực hành của giảng 
viên về chuyển ngữ trong lớp học EMI. 
Dữ liệu từ 6 cuộc phỏng vấn được ghi âm, 
dán nhãn (PV1, PV2, ..., PV6) và phân tích 
theo phương pháp phân tích chủ đề. Các 
chủ đề chính bao gồm thực hành chuyển 
ngữ, lý do sử dụng chuyển ngữ và quan 
điểm của giảng viên về thực hành chuyển 
ngữ để đạt mục tiêu lớp học. 

IV. Kết quả và thảo luận 
Phù hợp với câu hỏi nghiên cứu, kết 

quả nghiên cứu được trình bày theo ba chủ 
đề chính, bao gồm: thực hành chuyển ngữ 
trong lớp học EMI, lý do sử dụng chuyển 
ngữ của giảng viên, và quan điểm của 
giảng viên về sử dụng chuyển ngữ nhằm 
đạt mục tiêu lớp học. 

4.1. Thực hành chuyển ngữ trong 
lớp học EMI 

Về thực hành chuyển ngữ trong lớp 
học, tác giả nghiên cứu việc giảng viên 
có thực hành chuyển ngữ hay không, nếu 
có, họ sử dụng chuyển ngữ trong các hoạt 
động dạy học nào và chiến lược thực hành 
chuyển ngữ của họ là gì. 

4.1.1. Sử dụng chuyển ngữ trong 
lớp học 

Kết quả nghiên cứu cho thấy phần 
lớn giảng viên trong lớp học EMI sử dụng 
chuyển ngữ, nhưng Tiếng Anh vẫn là ngôn 
ngữ chủ đạo. Cụ thể, 1 giảng viên (4%) sử 
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dụng hoàn toàn Tiếng Anh, 3 giảng viên 
(11%) sử dụng Tiếng Anh trong giảng dạy 
và cho phép sinh viên dùng Tiếng Việt khi 
thảo luận, trả lời hoặc đặt câu hỏi, 23 giảng 
viên (85%) sử dụng linh hoạt cả Tiếng 
Anh và Tiếng Việt (Tiếng Việt chiếm dưới 
50% thời gian lớp học), chủ yếu để giải 
thích thuật ngữ hoặc nội dung khó. 

Trong buổi phỏng vấn, giảng viên 
nhấn mạnh sự linh hoạt trong việc sử dụng 

ngôn ngữ để đạt mục tiêu lớp học, nhưng 
Tiếng Anh vẫn chiếm ưu thế. 

“Tôi cố gắng dùng Tiếng Anh tối đa. 
Khi sinh viên không hiểu, tôi giải thích một 
số thuật ngữ bằng Tiếng Việt, nhưng yêu 
cầu họ trình bày bằng Tiếng Anh.” (PV 6) 

Tóm lại, kết quả từ bảng hỏi và 
phỏng vấn cho thấy giảng viên thực hành 
chuyển ngữ nhưng vẫn ưu tiên sử dụng 
Tiếng Anh. 

4.1.2. Các hoạt động dạy và học áp dụng chuyển ngữ 
Bảng 1. Các hoạt động dạy và học áp dụng chuyển ngữ 

 

Hoạt động dạy và học % giảng viên áp 
dụng chuyển ngữ 

Các hoạt động quản lý lớp học, ví dụ hướng dẫn các hoạt động học tập. 38% 
Các hoạt động truyền đạt kiến thức chuyên ngành (ví dụ: giải thích, làm rõ nội 
dung, v.v.v) 

58% 

Giải thích các thuật ngữ khó (ví dụ: giới thiệu khái niệm bằng cách cung cấp 
định nghĩa bằng tiếng Anh; sau đó, chuyển sang tiếng Việt để giải thích chi tiết 
hơn về khái niệm này) 

88% 

Đưa ví dụ cụ thể liên quan đến nội dung bài học. 27% 
Tóm tắt lại nội dung bài giảng. 12% 
Hỏi – đáp giữa GV & SV. 38% 
Thảo luận giữa các SV với nhau. 31% 

 
Chuyển ngữ được áp dụng linh hoạt 

trong nhiều hoạt động dạy học, với giải 
thích thuật ngữ khó là phổ biến nhất (88% 
giảng viên). Tiếp theo là sử dụng chuyển 
ngữ để truyền đạt kiến thức chuyên ngành 
(58%). Hoạt động ít giảng viên sử dụng 
chuyển ngữ nhất là tóm tắt bài giảng 
(12%). Kết quả cho thấy giảng viên tích 
hợp Tiếng Việt và Tiếng Anh linh hoạt để 
phục vụ mục đích sư phạm, thay vì tách 
biệt hai ngôn ngữ. 

Kết quả phỏng vấn chuyên sâu phù 
hợp với kết quả từ bảng hỏi. Các giảng 
viên thực hành chuyển ngữ một cách linh 
hoạt trong các hoạt động dạy và học nhằm 
giúp sinh viên tiếp thu bài học và hiểu 
kiến thức môn học tốt hơn. 

“Với các thuật ngữ tiếng Anh khó, 
tôi sử dụng Tiếng Việt để giải thích rõ 

(Nguồn: tác giả tổng hợp từ kết quả khảo sát) 

ràng hơn, giúp sinh viên hiểu và sử dụng 
đúng từ trong ngữ cảnh.” (PV 1) 

4.1.3. Chiến lược sử dụng chuyển 
ngữ trong lớp học 

Để tìm hiểu chiến lược sử dụng 
chuyển ngữ, tác giả hỏi “Thầy/cô có chủ 
đích sử dụng chuyển ngữ khi chuẩn bị 
bài giảng môn chuyên ngành bằng Tiếng 
Anh không?” trong bảng hỏi và phỏng 
vấn chuyên sâu. Kết quả cho thấy giảng 
viên thường sử dụng chuyển ngữ theo tình 
huống, với 65% giảng viên áp dụng khi 
sinh viên gặp khó khăn hiểu khái niệm 
hoặc thông tin. Hơn 50% giảng viên cho 
phép sinh viên dùng Tiếng Việt khi không 
thể diễn đạt bằng Tiếng Anh. Khoảng 46% 
sử dụng Tiếng Việt để chỉnh sửa thuật ngữ 
khi sinh viên trả lời sai. Chỉ 23% giảng 
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viên chủ động lên kế hoạch chuyển ngữ, 
xác định ngôn ngữ cho từng hoạt động và 
chuẩn bị bản dịch thuật ngữ. 

Kết quả phỏng vấn chuyên sâu cho 
thấy chỉ có 1 giảng viên thực hành chuyển 
ngữ theo kế hoạch, trong khi các giảng 
viên còn lại linh hoạt áp dụng chuyển ngữ 
tùy theo từng hoàn cảnh giảng dạy. 

“Trong lĩnh vực của tôi, sinh viên 
cần hiểu các thuật ngữ Tiếng Việt để làm 
việc trong môi trường Tiếng Việt. Vì vậy, 
tôi chuẩn bị danh mục song ngữ hoặc yêu 
cầu sinh viên tra cứu nghĩa Tiếng Việt và 
chỉnh sửa trực tiếp trên lớp.” (PV 1) 

“Khi soạn bài, tôi chuẩn bị hoàn 
toàn bằng Tiếng Anh. Trong giờ giảng, 
tôi thường chỉ dùng Tiếng Việt lúc đầu để 
ổn định lớp. Nếu sinh viên mất tập trung 
hoặc không trả lời được, tôi sẽ chuyển 

sang Tiếng Việt, sau đó lại quay lại Tiếng 
Anh.” (PV 4) 

4.2. Lý do của việc lựa chọn ngôn 
ngữ sử dụng trong lớp học EMI 

Trong số các giảng viên tham gia 
nghiên cứu, chỉ có một người không áp 
dụng thực hành chuyển ngữ trong lớp học. 
Giảng viên này lý giải rằng chương trình 
đào tạo yêu cầu sử dụng 100% Tiếng Anh 
với mục tiêu giúp sinh viên nâng cao khả 
năng Tiếng Anh một cách tự nhiên. 

Các giảng viên còn lại lựa chọn 
sử dụng chuyển ngữ vì nhiều lý do khác 
nhau, từ việc hỗ trợ đạt được mục tiêu nội 
dung của lớp học, đến việc thúc đẩy sự 
tương tác và điều hòa tâm lý trong lớp. 
Những lý do cụ thể này được trình bày chi 
tiết trong Bảng 2. 

Bảng 2. Lý do sử dụng chuyển ngữ 
 

Lý do % giảng viên sử 
dụng lý do này 

Để thu hút sự chú ý khi SV giảm tập trung, khuyến khích SV tham gia nhiều hơn 
vào các hoạt động học tập (ví dụ: cho phép SV sử dụng Tiếng Việt để trả lời câu 
hỏi, thảo luận với nhau) 

 
69% 

Để giúp SV hiểu tốt nội dung bài học, làm rõ các khái niệm khó. 92% 
Trình độ Tiếng Anh của SV chưa tốt và không đồng đều, cần dùng Tiếng Việt để 
giúp SV hiểu nội dung bài học tốt hơn. 88% 

Giúp giải tỏa áp lực tâm lý về ngôn ngữ cho SV (SV cảm thấy áp lực khi phải học 
& trình bày bài hoàn toàn bằng Tiếng Anh) 73% 

 
Các giảng viên tham gia phỏng vấn 

cũng nhấn mạnh mục đích truyền tải nội 
dung và sự tham gia xã hội của sinh viên 
khi sử dụng chuyển ngữ trong lớp học. 

“Tôi quan sát thấy khi giảng dạy 
hoàn toàn bằng tiếng Anh luôn có một 
nhóm nhất định sinh viên không nắm bắt 
được hết nội dung. Do vậy, tôi tích hợp 
Tiếng Việt trong lớp học để đảm bảo tất cả 
các sinh viên hiểu được các nội dung quan 
trọng” (PV 6) 

(Nguồn: tác giả tổng hợp từ kết quả khảo sát) 

4.3. Quan điểm của giảng viên về việc 
sử dụng chuyển ngữ nhằm đạt được mục tiêu 
nội dung và ngôn ngữ trong lớp học EMI 

Để hiểu rõ quan điểm của giảng viên về 
việc sử dụng chuyển ngữ nhằm đạt được cả 
mục tiêu nội dung và ngôn ngữ trong lớp học 
EMI, tác giả đã yêu cầu người tham gia đánh 
giá mức độ quan trọng của các hoạt động sử 
dụng chuyển ngữ trong lớp. Thang đo Likert 
5 bậc được áp dụng, trong đó 1 biểu thị rất ít 
quan trọng và 5 là rất quan trọng. Kết quả thu 
được được trình bày trong Bảng 3. 
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Bảng 3. Quan điểm của giảng viên về việc sử dụng chuyển ngữ trong lớp học phần chuyên 

ngành bằng Tiếng Anh 
 

Hoạt động sử dụng chuyển ngữ trong lớp học ĐTB 
GV sử dụng tích hợp Tiếng Anh và Tiếng Việt để hướng dẫn các hoạt động học tập nhằm giúp 
SV hiểu rõ hơn cách thức. 3.8 

GV sử dụng tích hợp Tiếng Anh và Tiếng Việt để trình bày & giải thích nội dung khó. 4.3 
Khi gặp phải một số khái niệm chuyên ngành, GV hỏi SV hiểu khái niệm đó như thế nào bằng 
tiếng Việt. 3.7 

GV chuẩn bị bản dịch một số thuật ngữ sang Tiếng Việt vì cho rằng sinh viên cần biết những 
thuật ngữ này bằng Tiếng Việt trong môi trường làm việc 3.2 

GV cho SV đọc tài liệu bằng tiếng Anh, sau đó thảo luận về nội dung và phân tích ngôn ngữ 
của văn bản bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt tích hợp. 3.4 

Khi gặp phải các câu khó trong tiếng Anh, GV & SV sử dụng tích hợp Tiếng Anh & Tiếng Việt 
để phân tích cấu trúc câu. 3.3 

Khi gặp một câu tiếng Anh khó, GV & SV thảo luận về cách dịch câu đó sang tiếng Việt 3.2 
GV & SV sử dụng tích hợp Tiếng Anh & Tiếng Việt để thảo luận về các nội dung học tập liên quan. 3.8 

 
Kết quả nghiên cứu cho thấy nhìn 

chung các giảng viên tham gia có quan 
điểm tích cực đối với việc sử dụng chuyển 
ngữ trong dạy và học, với điểm trung bình 
từ 3.2 trở lên. Cụ thể, việc tích hợp Tiếng 
Anh và Tiếng Việt để giải thích nội dung 
khó được đánh giá quan trọng nhất (ĐTB 
= 4.3), tiếp theo là hướng dẫn các hoạt 
động học tập và thảo luận (ĐTB = 3.8) 
và nâng cao hiểu biết khái niệm khó bằng 
Tiếng Việt (ĐTB = 3.7). Dữ liệu cũng cho 
thấy các giảng viên chủ yếu đánh giá cao 
việc sử dụng chuyển ngữ trong các hoạt 
động quản lý lớp học, truyền đạt nội dung 
và tương tác lớp học hơn là các hoạt động 
phân tích ngôn ngữ và cấu trúc Tiếng Anh. 

Trong buổi phỏng vấn, các giảng viên 
tham gia cũng bày tỏ quan điểm tương tự. 

“Tôi nghĩ rằng mục tiêu của lớp học 
là giảng dạy chuyên môn, và Tiếng Anh 
là công cụ giao tiếp. Vì vậy, tôi có thể sử 
dụng Tiếng Việt để giải thích các thuật 
ngữ Tiếng Anh, giúp sinh viên hiểu bài 
tốt hơn. Còn các kỹ năng Tiếng Anh khác, 
sinh viên nên được dạy trong các lớp học 
chuyên biệt về Tiếng Anh.” (PV 3) 

Khi được hỏi liệu có tiếp tục sử 
dụng chuyển ngữ nếu sinh viên có trình 

(Nguồn: tác giả tổng hợp từ kết quả khảo sát) 

độ Tiếng Anh tốt và đồng đều, ý kiến 
giảng viên chia thành hai luồng. Một nửa 
giảng viên cho rằng vẫn nên linh hoạt sử 
dụng cả Tiếng Việt và Tiếng Anh, đặc biệt 
là để giải thích các thuật ngữ và nội dung 
khó, đồng thời giúp giảm căng thẳng cho 
cả giảng viên lẫn sinh viên. Nửa còn lại, 
mặc dù không phản đối việc chuyển ngữ, 
nhưng cho rằng nếu có thể, việc giảng 
dạy hoàn toàn bằng Tiếng Anh sẽ giúp đạt 
được mục tiêu ban đầu của chương trình. 

4.4. Bàn luận và đề xuất 
Nghiên cứu ghi nhận một số kết 

quả đáng chú ý từ khảo sát và phỏng vấn 
giảng viên trong các lớp học EMI. Thứ 
nhất, mặc dù Tiếng Anh là ngôn ngữ chính, 
hầu hết giảng viên đều thực hành chuyển 
ngữ. Việc này khá phổ biến trong các lớp 
EMI, phù hợp với những phát hiện trước 
đây khi các giảng viên thường linh hoạt 
chuyển đổi giữa ngôn ngữ mẹ đẻ và ngôn 
ngữ đích tùy thuộc vào mục tiêu sư phạm 
và yêu cầu cụ thể của từng hoạt động dạy 
học (Ashwaq, 2024; Chaoqun và cộng sự, 
2023; Jia và cộng sự, 2023; Tekin, 2024). 
Thứ hai, giảng viên thực hành chuyển ngữ 
vì nhiều lý do, chủ yếu nhằm đạt được mục 
tiêu nội dung, tăng cường tương tác và điều 
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hòa tâm lý cho sinh viên. Kết quả này hoàn 
toàn phù hợp với các nghiên cứu trước đây 
khi chỉ ra rằng chuyển ngữ giúp sinh viên 
hiểu rõ kiến thức, thúc đẩy sự tham gia 
trong lớp học (Jia và cộng sự, 2023; Tekin, 
2024), đồng thời giúp giảm lo âu ngôn ngữ 
cho những sinh viên chưa tự tin với Tiếng 
Anh (Jia và cộng sự, 2023; Ashwaq, 2024). 
Thứ ba, nghiên cứu chỉ ra sự đa dạng trong 
quan điểm của giảng viên về chuyển ngữ. 
Kết quả này tương đồng với các nghiên cứu 
trước đây khi một nhóm giảng viên ủng 
hộ việc sử dụng chuyển ngữ để làm rõ ý 
nghĩa và thúc đẩy sự tham gia của sinh viên 
(Ataş, 2023; Tekin, 2024), trong khi một 
nhóm giảng viên khác không ưu tiên thực 
hành chuyển ngữ, đặc biệt trong các lớp 
học nơi giảng viên và sinh viên không gặp 
khó khăn với Tiếng Anh. Điều này có thể 
do họ ưa chuộng sử dụng Tiếng Anh thay vì 
ngôn ngữ mẹ đẻ (Jia, 2023), hoặc nghi ngờ 
hiệu quả của chuyển ngữ vì những yếu tố 
liên quan đến cấp độ trường học, lớp học và 
cá nhân (Pramod & Ryuko, 2022). 

Như vậy có thể thấy, mặc dù chuyển 
ngữ được đánh giá là hữu ích và được 
thực hành trong lớp học EMI, vẫn có 
sự tranh cãi về việc liệu nó có giúp đạt 
được cả mục tiêu nội dung và ngôn ngữ 
hay không. Vấn đề này xuất phát từ hai 
nguyên nhân chính: một là giảng viên 
chuyên ngành không coi mình là giáo viên 
Tiếng Anh và cho rằng sinh viên cần được 
chuẩn bị trước về Tiếng Anh (Corrales. 
K.A. và cộng sự, 2016; Ruiz de Zarobe, 
2017; Nguyen & Nguyen, 2020), hai là lo 
ngại về chính sách đơn ngữ của cơ sở đào 
tạo và thiếu hướng dẫn rõ ràng về cách 
thực hiện chuyển ngữ hiệu quả (Jia, 2023). 

Từ những vấn đề này, tác giả khuyến 
nghị việc cập nhật thường xuyên các xu 
hướng giáo dục và phương pháp giảng 
dạy là cần thiết. Nhà trường và các khoa 
chuyên ngành nên tổ chức các khóa đào 
tạo, buổi xê-mi-na cho giảng viên để nâng 
cao năng lực giảng dạy bằng Tiếng Anh và 
cập nhật các chiến lược giảng dạy tiên tiến. 

Đồng thời, Nhà trường cần tạo điều kiện 
cho giảng viên linh hoạt áp dụng các mô 
hình giảng dạy phù hợp với thực tế lớp học, 
nhằm đạt được mục tiêu giáo dục chung. 

V. Kết luận 
Tác giả đã thực hiện một nghiên cứu 

thăm dò nhằm tìm hiểu quan điểm và thực 
hành chuyển ngữ của giảng viên trong lớp học 
EMI tại một trường đại học khối ngành kinh 
tế ở Hà Nội. Kết quả cho thấy, mặc dù giảng 
viên có sự đa dạng trong quan điểm và thực 
hành chuyển ngữ trong các hoạt động dạy và 
học, tất cả đều hướng tới mục tiêu truyền tải 
nội dung hiệu quả và thúc đẩy sinh viên giao 
tiếp chủ yếu bằng Tiếng Anh. Các hoạt động 
chuyển ngữ được thực hiện một cách thận 
trọng và có mục đích sư phạm, nhưng Tiếng 
Anh vẫn là ngôn ngữ chính trong lớp học. 

Nghiên cứu này đã cung cấp một 
góc nhìn về thực hành chuyển ngữ tại một 
trường đại học ở Việt Nam, là nguồn tài 
liệu tham khảo cho các nghiên cứu tiếp 
theo về chiến lược giảng dạy và nâng cao 
hiệu quả triển khai lớp học EMI nhằm 
giúp sinh viên không chỉ tiếp thu kiến 
thức chuyên môn mà còn cải thiện khả 
năng sử dụng Tiếng Anh. Điều này sẽ góp 
phần quan trọng vào việc đáp ứng nhu cầu 
của thị trường lao động trong bối cảnh hội 
nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. 
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AN EXPLORATORY RESEARCH STUDY ON LECTURERS’ 
TRANSLANGUAGING PERCEPTIONS AND PRACTICES 

IN EMI CLASSROOMS AT A UNIVERSITY IN HANOI 
Bui Viet Thu† 

Abstract: With the trend of internationalizing higher education, English-medium instruction 
(EMI) has become increasingly popular. However, the implementation of EMI programs still faces 
several challenges. As a result, there has been growing interest in the practice of translanguaging 
in EMI classrooms as a new pedagogical tool for content and language-integrated teaching and 
learning. To explore lecturers’ perspectives and translanguaging practices in EMI classrooms 
at a university in Hanoi, an exploratory study was conducted involving 27 lecturers. Research 
data were collected through questionnaires and in-depth interviews. The findings reveal that 
lecturers hold diverse views and adopt various translanguaging practices, all aimed at effectively 
delivering content and promoting communication in English. 

Keywords: translanguaging, English-medium instruction classrooms, lecturers’ perspectives 
on translanguaging, lecturers’ translanguaging practices. 
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